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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 1 NĂM 2022 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 
Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 ỦY BAN 
THƯỜNG 

VỤ 
QUỐC 

HỘI 

 

Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 về 

việc cho phép thực hiện một số cơ chế, 

chính sách trong lĩnh vực y tế ñể phục 

vụ công tác phòng, chống dịch COVID-

19. 

30-12-2021 53+54 
14-1-2022 

 

2 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 01/2022/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
65/2018/Nð-CP ngày 12 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số ñiều của Luật ðường 
sắt. 

04-01-2022 69+70 
16-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 02/2022/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật 
Kinh doanh bất ñộng sản. 

06-01-2022 115 ñến 118 
20-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 03/2022/Nð-CP quy ñịnh 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; ñê 
ñiều. 

06-01-2022 119+120 

21-1-2022 
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  Nghị ñịnh số 04/2022/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh 
về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực ñất ñai; tài nguyên nước và 
khoáng sản; khí tượng thủy văn; ño ñạc 
và bản ñồ. 

06-01-2022 119+120 

21-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 05/2022/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
53/2019/Nð-CP ngày 17 tháng 6 năm 
2019 của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết 
việc lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và ñiều 
chỉnh quy hoạch thủy lợi; ñê ñiều; 
phòng, chống lũ của tuyến sông có ñê. 

06701-2022 119+120 

21-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 06/2022/Nð-CP quy ñịnh 
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo 
vệ tầng ô-dôn. 

07-01-2022 131+132 

23-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 07/2022/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh 
về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm 
dịch thực vật; thú y; chăn nuôi. 

10-01-2022 145+146 

25-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Bảo vệ 
môi trường. 

10-01-2022 169 ñến 174 

30-1-2022 
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  Nghị ñịnh số 10/2022/Nð-CP quy ñịnh 
về lệ phí trước bạ. 

15-01-2022 163+164 

28-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 11/2022/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
103/2020/Nð-CP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ về chứng nhận 
chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang 
Liên minh châu Âu ñể hướng dẫn thực 
hiện việc chứng nhận chủng loại gạo 
thơm xuất khẩu sang Liên minh châu 
Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và 
Bắc Ai-len. 

15-01-2022 163+164 

28-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 114/2021/Nð-CP về quản 
lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA) và vốn vay ưu ñãi 
của nhà tài trợ nước ngoài. 

16-12-2021 Từ 01 ñến 04 

01-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 117/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 
2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
ñường bộ. 

22-12-2021 9+10 

03-1-2022 
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  Nghị ñịnh số 118/2021/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 
thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 
chính. 

23-12-2021 23 ñến 28 

06-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 120/2021/Nð-CP quy 
ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn. 

24-12-2021 29 ñến 32 

07-1-2022 

 

 

  Nghị ñịnh số 121/2021/Nð-CP về kinh 
doanh trò chơi ñiện tử có thưởng dành 
cho người nước ngoài. 

27-12-2021 31+32 

07-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật 
Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi 
phạm hành chính về cai nghiện ma túy 
và quản lý sau cai nghiện ma túy. 

21-12-2021 37 ñến 40 

08-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 119/2021/Nð-CP quy 
ñịnh về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu 
hồi giấy phép vận tải ñường bộ qua 
biên giới. 

24-12-2021 41 ñến 44 

09-1-2022 
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  Nghị ñịnh số 122/2021/Nð-CP quy 
ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực kế hoạch và ñầu tư. 

28-12-2021 45+46 

10-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 123/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh 
quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực hàng hải; giao thông 
ñường bộ, ñường sắt; hàng không dân 
dụng. 

28-12-2021 45 ñến 48 

10-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 124/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
115/2018/Nð-CP ngày 04 tháng 9 năm 
2018 của Chính phủ quy ñịnh xử phạt 
vi phạm hành chính về an toàn thực 
phẩm và Nghị ñịnh số 117/2020/Nð-
CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực y tế. 

28-12-2021 39+40 

08-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 125/2021/Nð-CP quy 
ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bình ñẳng giới. 

28-12-2021 51+52 

12-1-2022 
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  Nghị ñịnh số 126/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh 
quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu 
chuẩn, ño lường và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa; hoạt ñộng khoa học và 
công nghệ, chuyển giao công nghệ; 
năng lượng nguyên tử. 

30-12-2021 53+54 

14-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 127/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
04/2021/Nð-CP ngày 22 tháng 01 năm 
2021 của Chính phủ quy ñịnh về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giáo dục. 

30-12-2021 55+56 

14-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 128/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
156/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ quy ñịnh xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
chứng khoán và thị trường chứng 
khoán. 

30-12-2021 55+56 

14-1-2022 
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  Nghị ñịnh số 129/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh 
quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền 
tác giả, quyền liên quan; văn hóa và 
quảng cáo. 

30-12-2021 55+56 

14-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 130/2021/Nð-CP quy 
ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ 
em. 

30-12-2021 57+58 

15-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 131/2021/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành Pháp 
lệnh Ưu ñãi người có công với cách 
mạng. 

30-12-2021 79 ñến 86 

17-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 134/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
59/2019/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2019 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều và biện pháp thi hành Luật 
Phòng, chống tham nhũng. 

30-12-2021 57+58 

15-1-2022 
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  Nghị ñịnh số 135/2021/Nð-CP quy 
ñịnh về danh mục, việc quản lý, sử 
dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 
nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử 
dụng dữ liệu thu ñược từ phương tiện, 
thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức 
cung cấp ñể phát hiện vi phạm hành 
chính. 

31-12-2021 93+94 

18-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 136/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
27/2019/Nð-CP ngày 13 tháng 3 năm 
2019 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều của Luật ðo ñạc và bản ñồ. 

30-12-2021 57+58 

15-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 137/2021/Nð-CP quy 
ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực kinh doanh ñặt cược và trò 
chơi có thưởng. 

31-12-2021 61+62 

15-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 138/2021/Nð-CP quy 
ñịnh về quản lý, bảo quản tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chính bị tạm 
giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành 
chính. 

31-12-2021 57+58 

15-1-2022 
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  Nghị ñịnh số 139/2021/Nð-CP quy 
ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông ñường thủy nội ñịa. 

31-12-2021 57+58 

15-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 140/2021/Nð-CP quy 
ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính ñưa vào trường giáo dưỡng 
và cơ sở giáo dục bắt buộc. 

31-12-2021 67 ñến 70 

16-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 142/2021/Nð-CP quy 
ñịnh hình thức xử phạt trục xuất, biện 
pháp tạm giữ người, áp giải người vi 
phạm theo thủ tục hành chính và quản 
lý người nước ngoài vi phạm pháp luật 
Việt Nam trong thời gian làm thủ tục 
trục xuất. 

31-12-2021 
 

18-1-2022  

  Nghị ñịnh số 143/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
88/2019/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 
2019 quy ñịnh về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân 
hàng. 

31-12-2021 93+94 

18-1-2022 
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  Nghị ñịnh số 144/2021/Nð-CP quy 
ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 
phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng 
cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; 
phòng, chống bạo lực gia ñình. 

31-12-2021 93 ñến 96 

18-1-2022 

 

  Nghị ñịnh số 148/2021/Nð-CP về quản 
lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển ñổi sở 
hữu doanh nghiệp, ñơn vị sự nghiệp 
công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng 
vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở 
hữu lớn hơn vốn ñiều lệ tại doanh 
nghiệp. 

31-12-2021 115+116 

20-1-2022 

 

  Nghị quyết số 02/NQ-CP về những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. 

10-01-2022 141+142 

24-1-2022 

 

  Nghị quyết số 03/NQ-CP hội nghị trực 
tuyến Chính phủ với ñịa phương và 
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 
12 năm 2021. 

10-01-2022 143+144 

25-1-2022 
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  Nghị quyết số 04/NQ-CP về ñẩy mạnh 
phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà 
nước. 

10-01-2022 127+128 

23-1-2022 

 

  Nghị quyết số 163/NQ-CP phê duyệt 
kết quả pháp ñiển hệ thống quy phạm 
pháp luật ñối với các chủ ñề: Bưu 
chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, 
ñào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn 
hóa, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 
ñề mục. 

29-12-2021 43+44 

09-1-2022 

 

3 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 37/2021/Qð-TTg về 
Mạng bưu chính phục vụ cơ quan 
ðảng, Nhà nước. 

18-12-2021 05+06 
02-01-2022 

 

  Quyết ñịnh số 39/2021/Qð-TTg quy 
ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức 
phân bổ vốn ngân sách trung ương và 
tỷ lệ vốn ñối ứng của ngân sách ñịa 
phương thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai ñoạn 2021 - 2030, giai ñoạn I: 
từ năm 2021 ñến năm 2025. 

30-12-2021 61+62 

15-1-2022 
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  Quyết ñịnh số 40/2021/Qð-TTg về 
Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. 

31-12-2021 97+98 

19-1-2022 

 

  Quyết ñịnh số 2171/Qð-TTg phê duyệt 
Chương trình phát triển vật liệu xây 
không nung tại Việt Nam ñến năm 
2030. 

21-12-2021 07+08 

03-1-2022 

 

  Quyết ñịnh số 38/2021/Qð-TTg sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết 
ñịnh số 71/2013/Qð-TTg ngày 21 
tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần 
số vô tuyến ñiện quốc gia ñược sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều theo Quyết ñịnh số 
02/2017/Qð-TTg ngày 17 tháng 01 
năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

29-12-2021 49+50 

11-1-2022 

 

  Quyết ñịnh số 2161/Qð-TTg phê duyệt 
Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia 
giai ñoạn 2021 - 2030, tầm nhìn ñến 
năm 2045. 

22-12-2021 11+12 

03-1-2022 
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  Quyết ñịnh số 2193/Qð-TTg về việc 
kiện toàn Ban Chỉ ñạo cải cách hành 
chính của Chính phủ. 

24-12-2021 11+12 

03-1-2022 

 

  Quyết ñịnh số 2222/Qð-TTg phê duyệt 
Chương trình chuyển ñổi số trong giáo 
dục nghề nghiệp ñến năm 2025, ñịnh 
hướng ñến năm 2030. 

30-12-2021 53+54 

14-1-2022 

 

  Quyết ñịnh số 2230/Qð-TTg phê duyệt 
Phương án cắt giảm, ñơn giản hóa quy 
ñịnh liên quan ñến hoạt ñộng kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội năm 2021 và năm 2022. 

30-12-2021 63+64 

15-1-2022 

 

  Quyết ñịnh số 2269/Qð-TTg phê duyệt 
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 
thông công ích ñến năm 2025. 

31-12-2021 85+86 

17-1-2022 
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  Chỉ thị số 34/CT-TTg về việc tăng 
cường thực hiện ðề án ñưa nội dung 
quyền con người vào chương trình giáo 
dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

21-12-2021 05+06 

02-1-2022 

 

4 LIÊN BỘ     

 TÒA ÁN 
NHÂN 

DÂN TỐI 
CAO - 
VIỆN 
KIỂM 
SÁT 

NHÂN 
DÂN TỐI 
CAO - BỘ 

CÔNG 
AN - BỘ 
QUỐC 

PHÒNG 

 

Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT-
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy 
ñịnh phối hợp trong thực hiện trình tự, 
thủ tục rút ngắn thời gian thử thách ñối 
với người ñược tha tù trước thời hạn có 
ñiều kiện, người ñược hưởng án treo. 

11-10-2021 21+22 

06-1-2022 
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  Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy 
ñịnh phối hợp trong thực hiện trình tự, 
thủ tục giảm thời hạn, miễn chấp hành 
án phạt cải tạo không giam giữ và miễn 
chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản 
chế còn lại. 

11-10-2021 33+34 

07-1-2022 

 

  Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành 
tổ chức phiên tòa trực tuyến. 

15-12-2021 89+90 

18-1-2022 

 

  Quyết ñịnh số 594/Qð-CA về việc 
công bố án lệ. 

31-12-2021 125+126 

22-1-2022 

 

5 BỘ 
CÔNG 

AN 

Thông tư số 123/2021/TT-BCA ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
“Phương tiện Phòng cháy và chữa 
cháy”. 

28-12-2021 129+130 

23-1-2022 

 

  Thông tư số 124/2021/TT-BCA quy 
ñịnh khu dân cư, xã, phường, thị trấn, 
cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 
ñạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật 
tự”. 

28-12-2021 133+134 

24-1-2022 
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  Thông tư số 125/2021/TT-BCA ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo 
quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, 
pháo hoa nổ; Danh mục pháo hoa, pháo 
hoa nổ; Danh mục chi tiết mã số HS 
pháo hoa, pháo hoa nổ. 

30-12-2021 123+124 

22-1-2022 

 

  Thông tư số 128/2021/TT-BCA quy 
ñịnh quy trình thanh tra chuyên ngành 
của lực lượng Công an nhân dân. 

31-12-2021 163+164 

28-1-2022 

 

6 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 20/2021/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy ñịnh về nội dung, trình tự, thủ tục 
hoạt ñộng kiểm tra, xử lý vi phạm hành 
chính và thực hiện các biện pháp 
nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị 
trường. 

10-12-2021 06+07 

03-1-2022 
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  Thông tư số 23/2021/TT-BCT quy ñịnh 
về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn 
chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ 
Công Thương quản lý. 

15-12-2021 
 

51+52 

12-1-2022 

 

  Thông tư số 24/2021/TT-BCT quy ñịnh 
về nguyên tắc ñiều hành nhập khẩu 
theo hạn ngạch thuế quan ñối với mặt 
hàng muối, trứng gia cầm và thuốc lá 
nguyên liệu năm 2022. 

16-12-2021 06+07 

03-1-2022 

 

  Thông tư số 25/2021/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư 
33/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương về việc Quy ñịnh Hệ thống tiêu 
chí của Chương trình Thương hiệu 
quốc gia Việt Nam. 

20-12-2021 11+12 

03-1-1-2022 

 

7 

   

BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 35/2021/TT-BGDðT quy 
ñịnh việc biên soạn, lựa chọn, thẩm 
ñịnh, duyệt và sử dụng tài liệu giảng 
dạy, giáo trình giáo dục ñại học. 

06-12-2021 109+110 

19-1-2022 

 

                            17 / 42



 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

5
+

0
6
/N

g
ày

 1
5
-0

2
-2

0
2
2

5
3

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 
Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Thông tư số 36/2021/TT-BGDðT ban 
hành Chương trình Giáo dục thường 
xuyên cấp trung học cơ sở. 

24-12-2021 133 ñến 142 

24-1-2022 

 

  Thông tư số 37/2021/TT-BGDðT ban 
hành Danh mục thiết bị dạy học tối 
thiểu cấp Tiểu học. 

30-12-2021 159 ñến 162 

27-1-2022 

 

  Thông tư số 38/2021/TT-BGDðT ban 
hành Danh mục thiết bị dạy học tối 
thiểu cấp Trung học cơ sở. 

30-12-2021 163 ñến 168 

28-1-2022 

 

  Thông tư số 39/2021/TT-BGDðT ban 
hành Danh mục thiết bị dạy học tối 
thiểu cấp Trung học phổ thông. 

30-12-2021 153 ñến 158 

26-1-2022 

 

  Thông tư số 41/2021/TT-BGDðT quy 
ñịnh danh mục và thời hạn ñịnh kỳ 
chuyển ñổi vị trí công tác trong các cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị thuộc, trực thuộc 
Bộ Giáo dục và ðào tạo và thuộc phạm 
vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo 
dục tại chính quyền ñịa phương. 

30-12-2021 85+86 

17-1-2022 
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  Thông tư số 42/2021/TT-BGDðT quy 
ñịnh về cơ sở dữ liệu giáo dục và ñào 
tạo. 

30-12-2021 85+86 

17-1-2022 

 

  Thông tư số 43/2021/TT-BGDðT quy 
ñịnh về ñánh giá học viên theo học 
Chương trình giáo dục thường xuyên 
cấp trung học cơ sở và cấp trung học 
phổ thông. 

30-12-2021 87+88 

17-1-2022 

 

  Thông tư số 44/2021/TT-BGDðT ban 
hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự 
bị ñại học; xét chuyển vào học trình ñộ 
ñại học, trình ñộ cao ñẳng ngành Giáo 
dục Mầm non ñối với học sinh dự bị 
ñại học. 

31-12-2021 18-1-2022  

  Thông tư số 45/2021/TT-BGDðT quy 
ñịnh về việc xây dựng trường học an 
toàn, phòng, chống tai nạn thương tích 
trong cơ sở giáo dục mầm non. 

31-12-2021 95+96 

18-1-2022 
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  Thông tư số 46/2021/TT-BGDðT bãi 
bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo 
ban hành về giáo dục ñại học và trung 
cấp chuyên nghiệp. 

31-12-2021 123+124 

22-1-2022 

 

  Thông tư số 47/2021/TT-BGDðT bãi 
bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo 
ban hành trong lĩnh vực giáo dục. 

31-12-2021 125+126 

22-1-2022 

 

  Thông tư số 48/2021/TT-BGDðT bãi 
bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo 
ban hành và liên tịch ban hành về chế 
ñộ, chính sách cho học sinh, sinh viên. 

31-12-2021 127+128 

23-1-2022 

 

  Thông tư số 49/2021/TT-BGDðT ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
nhóm trẻ ñộc lập, lớp mẫu giáo ñộc lập, 
lớp mầm non ñộc lập loại hình dân lập 
và tư thục. 

31-12-2021 161+162 

27-1-2022 
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8 
BỘ GIAO 

THÔNG 

VẬN TẢI 

Thông tư số 30/2021/TT-BGTVT sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 36/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 

9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa ñổi, bổ sung các 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy ñịnh về quản lý tuyến vận 

tải thủy từ bờ ra ñảo trong vùng biển 

Việt Nam. 

30-11-2021 21+22 

06-1-2022 

 

 
 Thông tư số 33/2021/TT-BGTVT 

hướng dẫn ñịnh mức cho hoạt ñộng quy 

hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên 

ngành trong lĩnh vực giao thông vận 

tải. 

15-12-2021 03+04 

01-01-2022 

 

 
 Thông tư số 34/2021/TT-BGTVT quy 

ñịnh về quản lý, hoạt ñộng của Trạm 

kiểm tra tải trọng xe trên ñường bộ. 

16-12-2021 11+12 

03-1-2022 
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  Thông tư số 35/2021/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 
3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về nhân viên 
hàng không; ñào tạo, huấn luyện và sát 
hạch nhân viên hàng không. 

17-12-2021 15+16 

04-1-2022 

 

  Thông tư số 36/2021/TT-BGTVT quy 
ñịnh công tác khảo sát luồng ñường 
thủy nội ñịa. 

22-12-2021 61+62 

15-1-2022 

 

  Thông tư số 37/2021/TT-BGTVT 
hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công 
bảo ñảm an toàn hàng hải sử dụng kinh 
phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh 
phí thường xuyên, thực hiện theo 
phương thức ñặt hàng. 

30-12-2021 99+100 

19-1-2022 

 

  Thông tư số 38/2021/TT-BGTVT ban 
hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật trong 
lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp 
công bảo ñảm an toàn hàng hải. 

30-12-2021 99+110 

19-1-2022 
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  Thông tư số 42/2021/TT-BGTVT quy 
ñịnh về công tác ñiều tiết khống chế 
bảo ñảm an toàn giao thông, chống va 
trôi và hạn chế giao thông ñường thủy 
nội ñịa. 

31-12-2021 111+112 

19-1-2022 

 

  Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 
01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về công tác 
phòng, chống và khắc phục hậu quả 
thiên tai trong lĩnh vực ñường bộ. 

31-12-2021 149+150 

26-1-2022 

 

9 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 10/2021/TT-BKHðT 
hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, 
chống thiên tai vào quy hoạch, kế 
hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội. 

22-12-2021 17+18 

05-1-2022 

 

  Thông tư số 12/2021/TT-BKHðT quy 
ñịnh Hệ thống chỉ tiêu thống kê 
logistics. 

31-12-2021 18-1-2022  
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  Thông tư số 13/2021/TT-BKHðT quy 
ñịnh Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế 
số. 

31-12-2021 87+88 

17-1-2022 

 

10 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

 

Thông tư số 08/2021/TT-BKHCN quy 
ñịnh tiêu chuẩn, ñiều kiện thi hoặc xét 
thăng hạng; nội dung, hình thức và việc 
xác ñịnh người trúng tuyển trong kỳ xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành khoa học và công 
nghệ. 

27-10-2021 143+144 

25-1-2022 

 

  Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN quy 
ñịnh chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu 
chuẩn. 

18-11-2021 21+22 

06-1-2022 

 

11 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 18/2021/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh về thời giờ làm việc, thời giờ 
nghỉ ngơi ñối với người lao ñộng làm 
các công việc sản xuất có tính thời vụ, 
công việc gia công theo ñơn ñặt hàng. 

15-12-2021 05+06 

02-01-2022 
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  Thông tư số 19/2021/TT-BLðTBXH 
ban hành Danh mục vùng có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn ñể 
làm căn cứ xác ñịnh các trường hợp có 
thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ 
hưu trong ñiều kiện lao ñộng bình 
thường. 

15-12-2021 147+148 

25-1-2022 

 

  Thông tư số 20/2021/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh về Hệ thống cơ sở dữ liệu về 
người lao ñộng Việt Nam ñi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp ñồng. 

15-12-2021 85+86 

17-1-2022 

 

  Thông tư số 21/2021/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật 
Người lao ñộng Việt Nam ñi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp ñồng. 

15-12-2021 91+92 

18-1-2022 

 

  Thông tư số 27/2021/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương 
trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát 
hạch nghiệp vụ ñánh giá an toàn, vệ 

28-12-2021 149+150 

26-1-2022 
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sinh lao ñộng, việc miễn giảm các nội 
dung huấn luyện ñã học ñối với chuyên 
gia ñánh giá an toàn, vệ sinh lao ñộng; 
hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao 
ñộng và một số biện pháp thi hành. 

  Thông tư số 34/2021/TT-BLðTBXH 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 
tư số 27/2018/TT-BLðTBXH ngày 25 
tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Lao ñộng - Thương. 

30-12-2021 91+92 

18-1-2022 

 

  Thông tư số 35/2021/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh tiêu chí và quy trình ñánh giá, 
công nhận trường cao ñẳng chất lượng 
cao. 

30-12-2021 97+98 

19-1-2022 

 

  Thông tư số 36/2021/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh mức ñiều chỉnh tiền lương và 
thu nhập tháng ñã ñóng bảo hiểm xã 
hội. 

31-12-2021 143+144 

25-1-2022 
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12 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT 
ban hành Danh mục sản phẩm, hàng 
hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

20-12-2021 11+12 

03-1-2022 

 

  Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh về truy xuất nguồn gốc, thu 
hồi và xử lý thực phẩm không bảo ñảm 
an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

20-12-2021 11+12 

03-1-2022 

 

  Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT 
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn ban hành. 

27-12-2021 59+60 

15-1-2022 

 

  Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT 
ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực 
vật ñược phép sử dụng tại Việt Nam, 
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm 
sử dụng tại Việt Nam. 

28-12-2021 71 ñến 78 

16-1-2022 
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  Thông tư số 20/2021/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch 
thực vật. 

28-12-2021 65+66 
16-1-2022 

 

  Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh phân loại doanh nghiệp chế 
biến và xuất khẩu gỗ. 

29-12-2021 63+64 

15-1-2022 

 

  Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh danh mục loài cây trồng lâm 
nghiệp chính; công nhận giống và 
nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. 

29-12-2021 63+64 

15-1-2022 

 

13 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 96/2021/TT-BTC quy ñịnh 
về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong 
công tác quyết toán. 

11-11-2021 51+52 

12-1-2022 

 

  Thông tư số 107/2021/TT-BTC quy 
ñịnh quản lý, sử dụng và thanh quyết 
toán kinh phí sự nghiệp thực hiện 
nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống 
trong Chương trình Phát triển nghiên 
cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp giai ñoạn 2021 - 
2030. 

03-12-2021 11+12 

03-1-2022 
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  Thông tư số 111/2021/TT-BTC hướng 
dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội ñịa. 

14-12-2021 13+14 

04-1-2022 

 

  Thông tư số 112/2021/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý 
nuôi trồng thủy sản. 

15-12-2021 47+48 

10-1-2022 

 

  Thông tư số 113/2021/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ 
quan ñại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

15-12-2021 11+12 

03-1-2022 

 

  Thông tư số 114/2021/TT-BTC bãi bỏ 
Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 
06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế ñộ tài chính ñối với 
công ty chứng khoán, công ty quản lý 
quỹ. 

17-12-2021 11+12 

03-1-2022 
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  Thông tư số 116/2021/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

22-12-2021 51+52 

12-1-2022 

 

  Thông tư số 117/2021/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 
2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
xác ñịnh nguồn kinh phí và việc lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí thực hiện chính sách tinh giản 
biên chế. 

22-12-2021 21+22 

06-1-2022 

 

  Thông tư số 119/2021/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ðiều của Thông tư số 
83/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc chuyển giao quyền ñại 
diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng 
công ty ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà 
nước. 

23-12-2021 19+20 

05-1-2022 
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  Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu một số khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho ñối 
tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-
19. 

24-12-2021 49+50 

11-1-2022 

 

  Thông tư số 121/2021/TT-BTC quy 
ñịnh về thủ tục hải quan ñối với hàng 
hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19, nộp chứng từ 
thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực 
tế ñối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19. 

24-12-2021 33+34 

07-1-2022 

 

  Thông tư số 122/2021/TT-BTC quy 
ñịnh về tổ chức thực hiện dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2022. 

24-12-2021 145+146 

25-1-2022 

 

  Thông tư số 125/2021/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ðiều của Thông tư số 
37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 
2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một 
số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, 
ñất theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh việc 
sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

30-12-2021 127+128 

23-1-2022 

 

                            31 / 42



 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

5
+

0
6
/N

g
ày

 1
5
-0

2
-2

0
2
2

6
7

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 
Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

14 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT ban 
hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt 
ñộng báo in, báo ñiện tử. 

30-11-2021 9+10 

03-1-2022 

 

  Thông tư số 24/2021/TT-BTTTT quy 
ñịnh tiêu chí phân loại, ñiều kiện thành 
lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các 
ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh 
vực Thông tin và Truyền thông. 

27-12-2021 61+62 

15-1-2022 

 

  Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT quy 
ñịnh về tem bưu chính. 

29-12-2021 

 
77+78 

17-1-2022 

 

  Thông tư số 26/2021/TT-BTTTT 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt ñộng 
của Hội ñồng quản lý và tiêu chuẩn, 
ñiều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các 
thành viên Hội ñồng quản lý, Chủ tịch 
Hội ñồng quản lý trong ñơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông 
tin và truyền thông. 

31-12-2021 91+92 

18-1-2022 
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  Thông tư số 28/2021/TT-BTTTT ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị ñầu cuối mạng thông tin di 
ñộng 5G lai ghép - Phần truy nhập vô 
tuyến”. 

31-12-2021 149 ñến 152 

26-1-2022 

 

  Thông tư số 29/2021/TT-BTTTT quy 
hoạch băng tần 2300 - 2400 MHz cho 
hệ thống thông tin di ñộng IMT của 
Việt Nam. 

31-12-2021 143+144 

25-1-2022 

 

15 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG 

Thông tư số 01/2022/TT-BQP quy ñịnh 
về quản lý người giữ chức vụ, chức 
danh và người ñại diện phần vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc 
phòng quản lý. 

03-01-2022 111+112 

19-1-2022 

 

16 BỘ TƯ 
PHÁP 

 

Thông tư số 11/2021/TT-BTP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc quản lý Văn phòng con nuôi 
nước ngoài tại Việt Nam. 

28-12-2021 63+64 

15-1-2022 
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  Thông tư số 14/2021/TT-BTP quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Nghị 
ñịnh số 19/2020/Nð-CP ngày 12 tháng 
02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, 
xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính. 

30-12-2021 97+98 

19-1-2022 

 

17 BỘ XÂY 
DỰNG 

 

Thông tư số 15/2021/TT-BXD hướng 
dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu 
gom, thoát nước thải ñô thị, khu dân cư 
tập trung. 

15-12-2021 06+06 

02-1-2022 

 

  Thông tư số 17/2021/TT-BXD quy 
ñịnh một số nội dung về hoạt ñộng 
giám ñịnh tư pháp trong lĩnh vực xây 
dựng. 

22-12-2021 

 
21+22 

06-1-2022 
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18 BỘ Y TẾ 

 

Thông tư số 28/2021/TT-BYT ban 
hành danh mục thực phẩm, phụ gia 
thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, 
chứa ñựng thực phẩm ñã ñược xác ñịnh 
mã số hàng hóa theo danh mục hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 
phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an 
toàn thực phẩm ñối với thực phẩm nhập 
khẩu. 

20-12-2021 15+16 

04-1-2022 

 

  Thông tư số 16/2021/TT-BXD ban 
hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi 
công xây dựng. 

20-12-2021 33+36 

07-1-2022 

 

  Thông tư số 34/2021/TT-BYT quy ñịnh 
về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của 
người ñược giao thực hiện nhiệm vụ 
thanh tra chuyên ngành y tế. 

31-12-2021 127+128 

23-1-2022 

 

  Thông tư số 36/2021/TT-BYT quy ñịnh 
khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán 
chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 
y tế liên quan ñến khám bệnh, chữa 
bệnh lao. 

31-12-2021 127+128 

23-1-2022 
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19 HỘI 

ðỒNG 

THẨM 

PHÁN 

TÒA ÁN 

NHÂN 

DÂN TỐI 

CAO 

Nghị quyết số 01/2021/NQ-HðTP 

hướng dẫn áp dụng ðiều 201 của Bộ 

luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình 

sự về tội cho vay lãi nặng trong giao 

dịch dân sự. 

20-12-2021 11+12 

03-1-2022 

 

20 NGÂN 

HÀNG 

NHÀ 

NƯỚC 

VIỆT 

NAM 

Thông tư số 21/2021/TT-NHNN quy 

ñịnh về việc các tổ chức tín dụng nhà 

nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân 

hàng Chính sách xã hội. 

28-12-2021 47+48 

10-1022 

 

  Thông tư số 22/2021/TT-NHNN quy 

ñịnh thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu 

hình thành trong hoạt ñộng của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

29-12-2021 65+66 

16-1-2022 
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  Thông tư số 23/2021/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 52/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 
12 năm 2018 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh xếp hạng 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài. 

31-12-2021 97+98 

19-1-2022 

 

  Thông tư số 24/2021/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 39/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 
12 năm 2011 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về kiểm 
toán ñộc lập ñối với tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

31-12-2021 63+64 

15-1-2022 

 

  Thông tư số 25/2021/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 01/2015/TT-NHNN ngày 06 tháng 
01 năm 2015 quy ñịnh hoạt ñộng kinh 
doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi 
suất của ngân hàng thương mại, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài. 

31-12-2021 

 
69+70 

16-1-2022 
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  Thông tư số 26/2021/TT-NHNN hướng 
dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam và tổ chức tín 
dụng ñược phép hoạt ñộng ngoại hối. 

31-12-2021 129+130 

23-1-2022 

 

  Thông tư số 27/2021/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Hệ thống 
tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
479/2004/Qð-NHNN ngày 29/4/2004 
và Chế ñộ báo cáo tài chính ñối với các 
tổ chức tín dụng ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 16/2007/Qð-NHNN 
ngày 18/4/2007 của Thống ñốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam. 

31-12-2021 123+124 

22-1-2022 

 

  Thông tư số 28/2021/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 
12 năm 2011 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về việc 
cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt ñộng 

31-12-2021 
 

143+144 

25-1-2022 
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của ngân hàng thương mại, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài, văn phòng ñại 
diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, 
tổ chức nước ngoài khác có hoạt ñộng 
ngân hàng tại Việt Nam. 

21 THANH 
TRA 

CHÍNH 
PHỦ 

 

Quyết ñịnh số 02/Qð-TTCP về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 
phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Thanh tra Chính phủ năm 2021. 

05-01-2022 87+88 

17-1-2022 

 

22 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPCP 
hợp nhất Nghị ñịnh về thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính. 

11-01-2022 143+144 

25-1-2022 

 

  Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về kiểm 
toán ñộc lập ñối với tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

10-01-2022 147+148 

25-1-2022 
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  Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Thông tư hướng 
dẫn về bảo hộ quyền ñối với giống cây 
trồng. 

04-01-2022 151+152 

26-1-2022 

 

  Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-
BTTTT hợp nhất Thông tư ban hành 
Danh mục sản phẩm phần mềm và phần 
cứng, ñiện tử. 

06-01-2022 151+152 

26-1-2022 

 

  Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh 
cấp kỹ thuật ñường thủy nội ñịa. 

12-01-2022 161+162 

27-1-2022 

 

  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-
BTTTT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
kết nối viễn thông. 

27-12-2021 69+70 

16-1-2022 

 

  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh xếp hạng 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài. 

10-01-2022 157+158 

26-1-2022 
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  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh hoạt ñộng 
kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái 
sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

13-01-2022 167+168 

28-1-2022 

 

  Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-
BGDðT hợp nhất Thông tư ban hành 
Quy chế tuyển sinh trình ñộ ñại học; 
tuyển sinh trình ñộ cao ñẳng ngành 
Giáo dục Mầm non. 

20-12-2021 07+08 

03-1-2022 

 

  Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh tạm ứng, 
vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách 
nhà nước. 

13-12-2021 05+06 

02-01-2022 

 

  Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BCT 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành 
công tác thi ñua, khen thưởng trong 
ngành Công Thương. 

23-11-2021 17+18 

05-1-2022 
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  Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BCT 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh chi tiết một 
số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/ Nð-
CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

23-11-2021 17+18 

05-1-2022 

 

  Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số 
nội dung về giám sát tài chính, ñánh giá 
hiệu quả ñầu tư vốn Nhà nước tại tổ 
chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn ñiều lệ và tổ chức tín dụng 
do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn 
ñiều lệ. 

16-12-2021 05+06 

02-01-2022 

 

  Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 
55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 
2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế 
sử dụng ñất nông nghiệp. 

24-12-2021 11+12 

03-1-2022 
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